
Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP
Lý do

đề xuất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng 17,452.000000 16,919.000000 533.000000 15,404.996426 14,916.996426 488.000000 2,047.003574 2,002.0035740 45.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

A CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 11,227.000000 10,740.000000 487.000000 10,111.497820 9,624.497820 487.000000 1,115.502180 1,115.502180 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

I Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo 7,351.000000 6,944.000000 407.000000 7,299.762000 6,892.762000 407.000000 51.238000 51.238000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo 7,351.000000 6,944.000000 407.000000 7,299.762000 6,892.762000 407.000000 51.238000 51.238000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2
Tiểu dự án 2: Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo,
đặc biệt khó khăn

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

II Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 819.000000 819.000000 819.000000 819.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

III Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 383.000000 383.000000 0.000000 383.000000 383.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 383.000000 383.000000 383.000000 383.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

IV Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2 Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

3 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

V
Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện
nghèo

400.000000 320.000000 80.000000 400.000000 320.000000 80.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

VI Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 811.000000 811.000000 0.000000 809.001300 809.001300 0.000000 1.998700 1.998700 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1 Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin 640.000000 640.000000 638.062800 638.062800 1.937200 1.937200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 171.000000 171.000000 170.938500 170.938500 0.061500 0.061500 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

VII Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 1,463.000000 1,463.000000 0.000000 400.734520 400.734520 0.000000 1,062.265480 1,062.265480 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 666.000000 666.000000 208.665520 208.665520 457.334480 457.334480 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2 Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 797.000000 797.000000 192.069000 192.069000 604.931000 604.931000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

B CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 596.000000 595.000000 1.000000 144.690000 143.690000 1.000000 451.310000 451.310000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

I
Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây
dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã
hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá

28.000000 27.000000 1.000000 28.000000 27.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1
Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới  và triển khai, thực hiện quy hoạch
chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa

28.000000 27.000000 1.000000 28.000000 27.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

II
Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản
đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng
miền

III
Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại
ngành NN, PTKTNT; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP)…

558.000000 558.000000 0.000000 116.690000 116.690000 0.000000 441.310000 441.310000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

4
Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với
lợi thế vùng miền, thành lập Trung tâm OCOP Quốc gia …

119.000000 119.000000 116.690000 116.690000 2.310000 2.310000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

8
Nội dung 08: Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn
trong xây dựng NTM…

439.000000 439.000000 0.000000 439.000000 439.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI,
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số: 1096/BC-UBND ngày 05/3/2026 của Ủy ban nhân dân phường Mường Lay)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Dự án, tiểu dự án

Kế hoạch vốn đã giao năm 2025 (gồm vốn giao trong

năm 2025 và vốn từ các năm trước chuyển sang)
Kết quả giải ngân đến 31/01/2026

Số vốn chuyển nguồn sang năm 2026 để tiếp tục
thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt

Số vốn hết nhu cầu sử dụng (đã thực hiện
chuyển nguồn sang năm 2026)

Số vốn đề xuất bổ sung vốn để thanh, quyết
toán /thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được phê

duyệt

Biểu 02:



Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP
Lý do

đề xuất

STT Dự án, tiểu dự án

Kế hoạch vốn đã giao năm 2025 (gồm vốn giao trong

năm 2025 và vốn từ các năm trước chuyển sang)
Kết quả giải ngân đến 31/01/2026

Số vốn chuyển nguồn sang năm 2026 để tiếp tục
thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt

Số vốn hết nhu cầu sử dụng (đã thực hiện
chuyển nguồn sang năm 2026)

Số vốn đề xuất bổ sung vốn để thanh, quyết
toán /thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được phê

duyệt

XI

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực
hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về
xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng
NTM

10.000000 10.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10.000000 10.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát,
đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá
đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình…

10.000000 10.000000 0.000000 10.000000 10.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

C
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

5,629.000000 5,584.000000 45.000000 5,148.808606 5,148.808606 0.000000 480.000000 435.191394 45.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh
hoạt

664.000000 664.000000 0.000000 664.000000 664.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1 Hỗ trợ đất ở 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2 Hỗ trợ nhà ở 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

3 Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

4 Hỗ trợ nước sinh hoạt 664.000000 664.000000 664.000000 664.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

II Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

III
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

1,531.000000 1,531.000000 0.000000 1,530.202000 1,530.202000 0.000000 0.798000 0.798000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1
Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ
rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu
quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

1,531.000000 1,531.000000 1,530.202000 1,530.202000 0.798000 0.798000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

IV
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công
lập của lĩnh vực dân tộc

1,914.000000 1,869.000000 45.000000 1,864.952458 1,864.952458 0.000000 49.047542 4.047542 45.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1,914.000000 1,869.000000 45.000000 1,864.952458 1,864.952458 49.047542 4.047542 45.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

V Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 258.000000 258.000000 0.000000 162.477152 162.477152 0.000000 95.522848 95.522848 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1
Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân
tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở
bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2
Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và
sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

153.000000 153.000000 57.477152 57.477152 95.522848 95.522848 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

3
Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho
người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi

105.000000 105.000000 105.000000 105.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

4
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai
Chương trình ở các cấp

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

VI
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các
dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

407.000000 407.000000 406.566800 406.566800 0.433200 0.433200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

VII
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người
dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

0.000000 0.000000

VIII
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
đối với phụ nữ và trẻ em

207.000000 207.000000 144.196000 144.196000 62.804000 62.804000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

IX
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm
dân tộc còn nhiều khó khăn

398.000000 398.000000 0.000000 242.498396 242.498396 0.000000 155.501604 155.501604 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1
Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó
khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2
Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

398.000000 398.000000 242.498396 242.498396 155.501604 155.501604 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000



Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP
Lý do

đề xuất

STT Dự án, tiểu dự án

Kế hoạch vốn đã giao năm 2025 (gồm vốn giao trong

năm 2025 và vốn từ các năm trước chuyển sang)
Kết quả giải ngân đến 31/01/2026

Số vốn chuyển nguồn sang năm 2026 để tiếp tục
thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt

Số vốn hết nhu cầu sử dụng (đã thực hiện
chuyển nguồn sang năm 2026)

Số vốn đề xuất bổ sung vốn để thanh, quyết
toán /thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được phê

duyệt

X
Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực
hiện Chương trình

250.000000 250.000000 0.000000 133.915800 133.915800 0.000000 116.084200 116.084200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1
Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phổ biến, giáo dục pháp
luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền; truyền thông

213.000000 213.000000 132.962800 132.962800 80.037200 80.037200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2
Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội
và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

3
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện
Chương trình

37.000000 37.000000 0.953000 0.953000 36.047000 36.047000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
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